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A. LÝ THUYẾT 

                                        Ôn tập và kiểm tra giữa kì. 
 

TRẮC NGHIỆM (3điểm) 

Câu 1: Ở Bắc Mỹ có nhiều hồ rộng lớn, phân bố nhiều ở? 

A. Phía nam.                                B. Phía bắc. 

C. Miền núi Cooc-đi-e.                D. Trên các sơn nguyên phía đông. 

Câu 2: Thành phần dân cư nào ở Bắc Mỹ có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh 

tế, văn hóa và tạo ra nhiều ảnh hưởng đến đời sống xã hội? 

A. Người Tây Ban Nha.                             B. Người Anh-điêng. 

C. Người bản địa.                                       D. Người nhập cư. 

Câu 3: Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mỹ gắn liền với với quá trình nào sau đây? 

A. Chiến tranh.                                B. Công nghiệp hóa. 

C. Tác động thiên tai.                      D. Di dân. 

Câu 4: Việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên nước cùng với lượng chất thải lớn đã 

gây ra hậu quả nào sau đây? 

A. Thoái hóa đất.                              B. Ô nhiễm nguồn nước. 

C. Ô nhiễm không khí.                     D. Biến đổi khí hậu. 

Câu 5: Kênh đào Pa-na-ma nằm ở? 

A. Khu vực Nam Mỹ.                       B. Quần đảo Ăng- ti. 

C. Khu vực Bắc Mỹ.                         D. Eo đất Trung Mỹ. 

Câu 6: Trung và Nam Mỹ không bao gồm? 
A. Eo đất Trung Mỹ.                        B. Lục địa Nam Mỹ. 

C. Hệ thống núi Cooc-đi-e.              D. Quần đảo Ăng-ti. 

Câu 7: Trung và Nam Mỹ có nền văn hóa Mỹ Latinh đặc sắc, phong phú là do? 
A. Có nhiều thổ dân da đỏ sinh sống. 

B. Kết hợp các nền văn hóa trên thế giới với nền văn hóa bản địa 

C. Kết hợp văn hóa Á và Âu. 

D. Kết hợp văn hóa Phi và Âu. 

Câu 8: Dân số Trung và Nam Mỹ năm 2020 là? 
A. Gần 654 triệu người                     B. Gần 644 triệu người. 

 C. Gần 645 triệu người.                   D. Gần 656 triệu người. 

Câu 9: Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?  

A. Cổ Loa            B. Hoa Lư         C. Bạch Hạc.      D. Phong Châu. 

Câu 10: Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước?  

A. Đinh Bộ Lĩnh.          B. Trần Lãm.         C. Phạm Bạch Hổ.      D. Ngô Xương Xí. 

Câu 11: Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981? 

   A. Đinh Toàn.                                    B. Thái hậu Dương Vân Nga. 

   C. Lê Hoàn.                                        D. Đinh Liễn. 

Câu 12: Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt năm bao nhiêu? 

   A. Năm 1010.           B. Năm 1045.          C. Năm 1054.           D. Năm 1075. 

Câu 13: Bộ luật thành văn đầu tiên củ nước ta là: 

   A. Hình thư             B. Gia Long           C. Hồng Đức            D. Cả 3 đều sai 

Câu 14: Tác dụng của chính sách “ngụ binh ư nông”? 
A. Tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp. 

   B. Tạo điều kiện có thêm lực lượng vũ trang khi có chiến tranh. 

   C. Giảm bớt ngân qũy chi cho quốc phòng. 



   D. Thời bình thì tăng thêm người sản xuất, khi có chiến tranh tất cả đều sung vào lính, 

nên lực lượng vẫn đông. 

Câu 15: Thời Trần bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ 

A. quân chủ trung ương tập quyền               B. phong kiến phân quyền 

C. quân chủ lập hiến                                     D. quân chủ đại nghị 

Câu 16: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì? 

A. Chế độ Thái thượng hoàng.                          B. Chế độ lập Thái tử sớm. 

C. Chế độ nhiều Hoàng hậu.                             D. Chế độ Nhiếp chính vương. 

TỰ LUẬN: (7đ) 

Câu 1: Đặc điểm địa hình Bắc Mỹ: 

Câu 2: Vấn đề đô thị hóa ở Bắc Mỹ 

Câu 3: Trình bày sự phân tầng thực vật ở sườn Đông và sườn Tây dãy An Đét? Giải 

thích tại sao lại có sự phân hóa đó?
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Giải thích:…………………………………………………………………………….. 

Câu 4: Nhà trần thành lập trong hoàn cảnh nào? 

Câu 5: Tình hình xã hội Thời Lý : 

Câu 6:Điền các thông tin còn thiếu vào sơ đồ sau:  

 

 

 

 

 

 



                     SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN THỜI TIỀN LÊ 

     

   

           Trung ương                                                                  Địa phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         C. DẶN DÒ 

- Các em học bài kĩ để kiểm tra  

- Đọc trước và trả lời các câu hỏi trong SGK của bài sau 

Mọi thắc mắc quý phụ huynh vui lòng liên hệ: 

GVBM: NGUYỄN THỊ THẮNG 

      SĐT: 0962253101 
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